	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG - CỤC THUẾ
                  TỈNH KONTUM

Số 06/QCPH/LĐLĐ-CT
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Kon Tum, ngày 30 tháng 9 năm 2015


QUY CHẾ PHỐI HỢP 

GIỮA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VÀ CỤC THUẾ TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012/QH13 ngày 21/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý Thuế;


Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn;


Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nghiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;


Thực hiện Quy chế phối hợp số 1822/QCPH/BTC-TLĐ ngày 08/12/2014 về quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công văn số 1949/TLĐ ngày 31/12/2014 về việc ký quy chế phối hợp và Công văn số 5811/TCT-KK ngày 24/12/2014 về việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Để tăng cường phối hợp thực hiện công tác Công đoàn và công tác thuế, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Cục Thuế tỉnh Kon Tum thống nhất xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác với những nội dung như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi phối hợp bao gồm: 

1.1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến trong CNVCLĐ thực hiện quy định của pháp luật Thuế, pháp luật Công đoàn;

1.2. Hỗ trợ cung cấp thông tin để cơ quan Công đoàn các cấp thực hiện thu kinh phí Công đoàn; 

1.3. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra về đóng kinh phí Công đoàn. 

2. Hoạt động phối hợp các nội dung công tác nêu trên được thực hiện thống nhất từ tỉnh đến địa phương trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai đơn vị đã được pháp luật quy định. 

3. Hoạt động phối hợp công tác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của mỗi bên, có kế hoạch được lãnh đạo có thẩm quyền của hai cơ quan phê duyệt. Những vướng mắc phát sinh phải được trao đổi, giải quyết kịp thời. Trường hợp không thống nhất phương hướng giải quyết thì báo cáo lãnh đạo cấp trên trực tiếp của hai bên xem xét, quyết định.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và pháp luật Công đoàn

a. Cơ quan Công đoàn phối hợp với cơ quan Thuế cùng cấp tuyên truyền, phổ biến thực hiện nghĩa vụ Thuế của các tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức hoạt động của tổ chức công đoàn như: Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ theo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; đăng bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử công đoàn; hỏi - đáp pháp luật; gương điển hình tiên tiến…nhằm nâng cao nhận thức và hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật Thuế.    

b. Cơ quan Thuế hỗ trợ cơ quan Công đoàn trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Công đoàn trên trang thông tin điện tử của mình và các hình thức tuyên truyền khác; tại các chương trình hội nghị, tập huấn chính sách, pháp luật thuế cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 

Cơ quan Công đoàn, Cơ quan Thuế có trách nhiệm cung cấp tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật Công đoàn, pháp luật thuế phù hợp với các hình thức, đối tượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

2. Hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn:
a. Trên cơ sở thông tin quản lý Thuế và cơ sở dữ liệu về đăng ký Thuế, cơ quan Thuế định kỳ tháng đầu của quý cung cấp thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí Công đoàn (người nộp thuế là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP) trong cơ sở dữ liệu quản lý Thuế của ngành Thuế cho cơ quan Công đoàn cùng cấp, cụ thể như sau: 

- Thông tin về đăng ký thuế mới, thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm: Mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ hoạt động.
- Thông tin về tình trạng hoạt động, bao gồm: Thời gian tạm nghỉ kinh doanh, thời gian ngừng hoạt động, ngày đóng mã số thuế.

b. Trên cơ sở thông tin về đóng kinh phí công đoàn, cơ quan Công đoàn cung cấp cho cơ quan Thuế cùng cấp thông tin về số lượng người nộp thuế phải đóng kinh phí công đoàn, số lượng lao động, số kinh phí công đoàn đã đóng của người nộp thuế trên địa bàn.

Hình thức cung cấp thông tin: Kết xuất file dữ liệu.

3. Phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn
a. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra về thuế, nếu phát hiện người nộp thuế chưa đóng kinh phí công đoàn thì đoàn kiểm tra thuế, thanh tra thuế nhắc nhở người nộp thuế đóng kinh phí công đoàn; đồng thời, định kỳ (tháng, quý) cơ quan Thuế cung cấp thông tin cho cơ quan Công đoàn cùng cấp để đôn đốc, xử lý theo quy định.

b. Trong quá trình thực hiện Luật Công đoàn, nếu người nộp thuế vi phạm pháp luật Công đoàn về đóng kinh phí công đoàn thì cơ quan Công đoàn chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế cùng cấp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn của người nộp thuế; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm pháp luật về đóng kinh phí công đoàn.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh

- Triển khai đến các cấp công đoàn, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn.

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn cấp Ngành phối hợp với Chi cục Thuế địa phương xác định những đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải đóng kinh phí Công đoàn để theo dõi, đôn đốc thực hiện việc đóng kinh phí Công đoàn theo quy định.

- Chỉ đạo Ban Tài chính và UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn cấp Ngành có trách nhiệm kiểm tra việc đóng kinh phí Công đoàn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí Công đoàn theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí Công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Đối với Cục Thuế tỉnh

- Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và pháp luật Công đoàn; Hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn; Phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn cấp Ngành trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn.

- Thông qua công tác kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại các tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn và nhắc nhở đóng kinh phí Công đoàn đầy đủ, kịp thời về Công đoàn cấp trên theo quy định.

IV. KHEN THƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính Công đoàn. Hai bên thống nhất như sau: 

- Kinh phí công đoàn xác định truy thu theo quy chế phối hợp này được nộp về cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở.

Cơ quan công đoàn có trách nhiệm tổng hợp, đối chiếu số tiền thu được và thực hiện chi trả cho cơ quan Thuế theo tỷ lệ trích thưởng và tỷ lệ phân phối.  

- Tỷ lệ trích thưởng:  7%/tổng số tiền thu được.

- Tỷ lệ phân phối:

+ Cơ quan Thuế:  50%
+ Cơ quan Công đoàn:  50%

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn lao động tỉnh và Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn cấp Ngành cùng Chi cục Thuế  cấp huyện, xây dựng quy chế phối hợp thực hiện thu nộp kinh phí Công đoàn theo chức năng, nhiệm vụ của mình. 

2. Giao Ban Tài chính – Liên đoàn Lao động tỉnh và Phòng Kiểm tra Thuế - Cục Thuế tỉnh là hai đầu mối chủ trì của hai Bên, chịu trách nhiệm:

a) Phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện Quy chế.

b) Rà soát để đề nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung phối hợp tại  Quy chế này cho phù hợp với thực tế quản lý, hệ thống thông tin và yêu cầu quản lý của từng Bên.
3. Định kỳ hàng năm có sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo thực hiện tiếp theo.

4. Kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật Công đoàn về đóng kinh phí Công đoàn theo quy chế này thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn.

5. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong trường hợp đột xuất, cơ quan Công đoàn và cơ quan Thuế các cấp tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm, nếu phát sinh những vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh và Cục Thuế tỉnh sẽ trao đổi ý kiến để có sự vận dụng linh hoạt hoặc quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

             CỤC TRƯỞNG                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ

CỤC THUẾ TỈNH KON TUM       LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
                                                        CHỦ TỊCH
Đã ký

         




 Đã ký
                   Võ Phụ                                                    Rơ Chăm Long                                                                 

Nơi nhận:
- TLĐLĐ VN (b/c);

- Tổng cục Thuế (b/c);

- Tỉnh ủy (b/c);

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);

- BTV LĐLĐ tỉnh, Lãnh đạo Cục Thuế;

- LĐLĐ các huyện, TP, CĐ ngành trực thuộc; 

-Chi cục Thuế các huyện, thành phố;
-Các Ban thuộc LĐLĐ tỉnh;

-Các Phòng thuộc Cục Thuế;
- Lưu:   +VP, Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh,

 +Phòng HCQTTVAC, Phòng KTT - Cục Thuế tỉnh.

